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TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Nghị định Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ


Kính gửi: Chính phủ

Thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng dự thảo Nghị định quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (sau đây viết tắt là Dự thảo Nghị định) để thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ (sau đây viết tắt là Nghị định số 64/2013/NĐ-CP)  và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP (sau đây viết tắt là Nghị định số 93/2014/NĐ-CP).
Sau khi tiếp thu ý kiến tham gia của các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ Dự thảo Nghị định với những nội dung cụ thể sau:
I. SỰ CẦN THIẾT PHẢI BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

Ngày 27 tháng 6 năm 2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ.

Sau khi Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) năm 2013, có hiệu lực từ 01 tháng 01 năm 2014, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 93/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 10 năm 2014 để sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 64/2013/NĐ-CP. Các nội dung sửa đổi, bổ sung tập trung chủ yếu ở phần quy định về các hành vi vi phạm trong hoạt động khoa học và công nghệ để phù hợp với Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi). Phần quy định về các hành vi vi phạm trong hoạt động chuyển giao công nghệ vẫn được giữ nguyên.
Tại kỳ họp Quốc hội tháng 6 năm 2017, Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) cũng đã được thông qua và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2018. Luật quy định nhiều cơ chế, chính sách mới và sửa đổi nhiều quy định của Luật Chuyển giao công nghệ 2006 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động chuyển giao công nghệ, cụ thể như: các quy định về thẩm định công nghệ dự án đầu tư, phát triển thị trường khoa học và công nghệ (KH&CN) trong hoạt động chuyển giao công nghệ, cơ chế hỗ trợ, khuyến khích phát triển tổ chức trung gian, quy định việc đưa kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ, đối tượng sở hữu trí tuệ vào làm tài sản bảo đảm trong giao dịch vay vốn đầu tư cho các dự án KH&CN, khởi nghiệp công nghệ, phát triển sản xuất kinh, cơ chế phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ với các cơ quan liên quan, các quy định về kiểm toán chuyển giao công nghệ để chống chuyển giá trong hoạt động chuyển giao công nghệ, quy định trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước trong việc thẩm định công nghệ của dự án đầu tư để tránh đưa công nghệ, thiết bị lạc hậu, gây ô nhiễm môi trường vào nước ta, sửa đổi, bổ sung các quy định về phát triển thị trường KH&CN, về thương mại hóa công nghệ, kết quả KH&CN, về hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng và đổi mới công nghệ,... Do vậy, cần sửa đổi, bổ sung các quy định về vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ để phù hợp với các nội dung mới của Luật Chuyển giao công nghệ.
Vì Nghị định số 64/2013/NĐ-CP đã được Nghị định số 93/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều nên việc ban hành Nghị định mới thay thế 02 Nghị định nêu trên là cần thiết để bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật hiện hành.
II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, NGUYÊN TẮC XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH

Việc xây dựng Nghị định thực hiện trên những quan điểm, nguyên tắc sau:
1. Bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp; bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành liên quan đến KH&CN, chuyển giao công nghệ, xử phạt vi phạm hành chính, thanh tra chuyên ngành.

2. Bảo đảm tính khả thi của Nghị định, phù hợp với điều kiện thực tế, đáp ứng tốt yêu cầu của công tác quản lý nhà nước đối với lĩnh vực chuyển giao công nghệ.
3. Kế thừa những nội dung còn phù hợp của các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành; phát huy những thành tựu, kết quả đạt được và khắc phục được những tồn tại, bất cập trong thời gian qua.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Ngày 31 tháng 7 năm 2017, Bộ KH&CN đã ban hành Quyết định số 2026/QĐ-BKHCN thành lập Ban soạn thảo do Thứ trưởng Bộ KH&CN làm Trưởng ban với sự tham gia đại diện một số bộ, ngành, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam, Liên hiệp các Hội KHKT Việt Nam và lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ KH&CN.

Bộ KH&CN đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành các hoạt động phục vụ cho việc xây dựng Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 64/2013/NĐ-CP và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP (gọi tắt là Dự thảo Nghị định thay thế). Cụ thể: (1) Tổ chức nghiên cứu Luật Chuyển giao công nghệ 2017, Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Thanh tra, các dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ 2017; (2) Lấy ý kiến của 63 Sở KH&CN về việc sửa đổi, bổ sung đối với Nghị định số 64/2013/NĐ-CP; (3) Xây dựng cơ sở lý luận và cơ sở pháp lý cho việc soạn thảo Dự thảo; (4) Tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số 64/2013/NĐ-CP của hệ thống thanh tra KH&CN. Qua đó rà soát, xác định lại các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động KH&CN để xây dựng cơ sở thực tiễn cho việc soạn thảo Dự thảo; (5) Xây dựng các nội dung chi tiết của Dự thảo; (6) Lấy ý kiến các Bộ, cơ quan ngang Bộ, các Sở KH&CN; Lấy ý kiến trên website của Bộ KH&CN, của Thanh tra Bộ KH&CN; (7) Dự thảo đã được chỉnh sửa theo góp ý của một số nhà khoa học, chuyên gia của Bộ Tư pháp, Văn phòng Chính phủ; Dự thảo cũng đã được hoàn chỉnh trên cơ sở tiếp thu ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 
1. Về bố cục Dự thảo Nghị định
Dự thảo Nghị định gồm 4 chương, 39 điều được kết cấu như sau:

Chương I: Những quy định chung: gồm 4 điều, từ Điều 1 đến Điều 4.
Chương II: Xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ: gồm 02 mục, 23 điều, từ Điều 5 đến Điều 27.
- Mục 1: Hành vi vi phạm hành chính về hoạt động KH&CN, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả: gồm 12 điều, từ Điều 5 đến Điều 16.
- Mục 2: Vi phạm hành chính về hoạt động chuyển giao công nghệ, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả: gồm 11 điều, từ Điều 17 đến Điều 27.
Chương III: Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả về hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ: gồm gồm 9 điều, từ Điều 28 đến Điều 36.
Chương IV: Điều khoản thi hành: gồm 3 điều, từ Điều 37 đến Điều 39.
2. Về nội dung cơ bản của Dự thảo Nghị định
Nghị định số 64/2013/NĐ-CP có 02 phần quy định về các hành vi vi phạm hành chính, gồm: “vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ” và “vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ”. Trong đó, phần quy định về các hành vi vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 93/2014/NĐ-CP và cập nhật phù hợp với Luật xử lý vi phạm hành chính 2012, Luật KH&CN 2013. 
Do vậy, Dự thảo Nghị định thay thế đã được xây dựng trên nguyên tắc: kế thừa và hạn chế tối đa sự thay đổi trong nội dung Nghị định số 93/2014/NĐ-CP. Tập trung sửa đổi, bổ sung phần quy định về vi phạm hành chính trong hoạt động chuyển giao công nghệ. Các nội dung lược bỏ, thay đổi, bổ sung đều phải có căn cứ pháp lý rõ ràng, thực tiễn thuyết phục và phù hợp với Luật chuyển giao công nghệ 2017. Cụ thể:
Chương I - Những quy định chung

Quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng (Điều 1); Hình thức xử phạt (Điều 2); Biện pháp khắc phục hậu quả (Điều 3); Tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính (Điều 4). 
Chương II – Xử phạt vi phạm hành chính về hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
Mục 1 – Hành vi vi phạm hành chính về hoạt động khoa học và công nghệ, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
Quy định về vi phạm quy định về hoạt động của hội đồng khoa học và công nghệ  (Điều 5); Vi phạm quy định về đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (Điều 6); Vi phạm quy định về hoạt động khoa học và công nghệ (Điều 7); Vi phạm quy định về báo cáo, đăng ký, triển khai hoạt động và giải thể tổ chức khoa học và công nghệ (Điều 8); Vi phạm quy định về đánh giá, xếp hạng tổ chức khoa học và công nghệ công lập (Điều 9);  Vi phạm quy định về sở hữu, sử dụng kết quả hoạt động khoa học và công nghệ (Điều 10);  Vi phạm quy định về ứng dụng, phổ biến kết quả hoạt động khoa học và công nghệ (Điều 11);  Vi phạm quy định về chuyển giao, chuyển nhượng, cung cấp thông tin về kết quả hoạt động khoa học và công nghệ (Điều 12);  Vi phạm quy định về đăng ký, quản lý, sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ (Điều 13); Vi phạm quy định về đặt và tặng giải thưởng về khoa học và công nghệ (Điều 14);  Vi phạm quy định về liên doanh, liên kết, nhận tài trợ để hoạt động khoa học và công nghệ (Điều 15); Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước dành cho hoạt động khoa học và công nghệ (Điều 16).
Mục 2 – Hành vi vi phạm hành chính về hoạt động chuyển giao công nghệ, hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả


Quy định về  vi phạm quy định về báo cáo trong hoạt động chuyển giao công nghệ (Điều 17); Vi phạm trong việc đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ (Điều 18); Vi phạm nghĩa vụ về sử dụng và chuyển giao kết quả nghiên cứu và phát triển công nghệ được tạo ra bằng ngân sách nhà nước (Điều 19); Vi phạm trong chuyển giao công nghệ cho vùng nông thôn, miền núi, hải đảo, địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn (Điều 20); Vi phạm chính sách khuyến khích ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công nghệ (Điều 21); Vi phạm trong kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ (Điều 22); Vi phạm trong việc lập và thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ, nội dung công nghệ trong hợp đồng, hồ sơ dự án đầu tư (Điều 23); Vi phạm trong việc thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án đầu tư (Điều 24); Vi phạm trong việc sử dụng công nghệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép (Điều 25); Vi phạm trong đăng ký chuyển giao công nghệ (Điều 26); Vi phạm trong chuyển giao công nghệ thuộc Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, công nghệ thuộc Danh mục công nghệ cấm chuyển giao (Điều 27). 

Chương III – Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả về hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ

Quy định về thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ (Điều 28); Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (Điều 29); Thẩm quyền của Công an nhân dân (Điều 30); Thẩm quyền của Hải quan (Điều 31); Thẩm quyền của Quản lý thị trường (Điều 32); Thẩm quyền của cơ quan Thuế (Điều 33); Thẩm quyền của Thanh tra, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khác (Điều 34); Phân định thẩm quyền của Thanh tra, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công an nhân dân, Hải quan, Quản lý thị trường, Cơ quan Thuế và Thanh tra, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành khác (Điều 35); Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính (Điều 36). 
Chương IV – Điều khoản thi hành

Quy định về điều khoản chuyển tiếp (Điều 37); Hiệu lực thi hành (Điều 38); Trách nhiệm thi hành (Điều 39). 

V. NHỮNG ĐIỂM MỚI CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH

Để phù hợp với Luật Chuyển giao công nghệ và hệ thống pháp luật hiện hành, so với Nghị định số 64/2013/NĐ-CP)  và Nghị định số 93/2014/NĐ-CP, dự thảo Nghị định này có những điểm mới sau:

1. Quy định về tổ chức bị xử phạt vi phạm hành chính (Điều 4)
Dự thảo Nghị định đã liệt kê chi tiết các tổ chức có thể là đối tượng bị xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động KH&CN, chuyển giao công nghệ.
2. Bổ sung, sửa đổi một số quy định hành vi vi phạm hành chính


- Điều 17: 

+ Bổ sung hành vi "không gửi báo cáo định kỳ hằng năm về kết quả hoạt động đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ tới cơ quan quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ" (Khoản 2). Căn cứ để bổ sung là Điểm b Khoản 2 Điều 47 Luật Chuyển giao công nghệ; 

+ Bổ sung hành vi "không báo cáo cơ quan đã thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ khi điều chỉnh, thay đổi nội dung công nghệ" (Khoản 3).  Căn cứ để bổ sung là khoản 4 Điều 13 Luật Chuyển giao công nghệ.
- Điều 18: Bổ sung hành vi "không làm thủ tục đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ". Căn cứ để bổ sung là Điều 33 Luật Chuyển giao công nghệ.
- Điều 20: Bổ sung hành vi "thực hiện chương trình, dự án phổ biến giống cây trồng, giống vật nuôi hoặc công nghệ nuôi trồng, bảo quản, chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, diêm nghiệp nhưng không có nội dung chuyển giao công nghệ".  Căn cứ để bổ sung là Khoản 1 Điều 50 Luật Chuyển giao công nghệ.
- Điều 21: Bổ sung hành vi "không hoàn trả các khoản hỗ trợ, ưu đãi đã nhận được của Nhà nước theo quy định". Căn cứ để bổ sung là Khoản 2 Điều 32 Luật Chuyển giao công nghệ.
- Điều 22:
+ Bổ sung hành vi "không bảo quản, giao lại cho bên sử dụng dịch vụ tài liệu, phương tiện được giao sau khi hoàn thành dịch vụ theo thỏa thuận" (Khoản 1). Căn cứ để bổ sung là Điểm d Khoản 1 Điều 47 Luật Chuyển giao công nghệ.
+ Bổ sung hành vi "làm lộ bí mật thông tin theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ chuyển giao công nghệ" (Khoản 2). Căn cứ để bổ sung là Điểm e Khoản 1 Điều 47 Luật Chuyển giao công nghệ.
+ Bổ sung hành vi "không duy trì đủ các điều kiện hoạt động dịch vụ đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ theo quy định của pháp luật" (Điểm b Khoản 3). Căn cứ để bổ sung là Điểm b Khoản 2 Điều 47 Luật Chuyển giao công nghệ.

+ Chỉnh sửa "dịch vụ chuyển giao công nghệ" thành "dịch vụ đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ"; "Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ chuyển giao công nghệ" thành "Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá, thẩm định giá, giám định công nghệ". Căn cứ để chỉnh sửa là Điều 48 Luật Chuyển giao công nghệ.

- Điều 23:
+ Bổ sung cụm từ "nội dung công nghệ trong hợp đồng, hồ sơ dự án đầu tư" vào phần tên điều để phù hợp với Khoản 4 Điều 12 Luật Chuyển giao công nghệ.
+ Bổ sung hành vi "không lập thành hợp đồng khi chuyển giao công nghệ độc lập hoặc góp vốn bằng công nghệ" (Khoản 1). Căn cứ để bổ sung là Khoản 4 Điều 5 Luật Chuyển giao công nghệ.
+ Bổ sung hành vi "làm lộ bí mật thông tin về công nghệ và thông tin khác trong quá trình đàm phán, ký kết, thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ theo thỏa thuận" (Điểm d Khoản 3). Căn cứ để bổ sung là Điểm c Khoản 2 Điều 25 và Điểm b Khoản 2 Điều 26 Luật Chuyển giao công nghệ.
+ Bổ sung các hành vi về "Không thực hiện kiểm toán giá công nghệ chuyển giao khi thực hiện chuyển giao công nghệ" (Khoản 4). Căn cứ để bổ sung là Khoản 3 Điều 27 Luật Chuyển giao công nghệ.
- Điều 24: Bổ sung hành vi "vi phạm trong việc thẩm định hoặc có ý kiến về công nghệ đối với dự án đầu tư". Căn cứ để bổ sung là Điều 13 Luật Chuyển giao công nghệ.
- Điều 25: Bổ sung hành vi "vi phạm trong việc sử dụng công nghệ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cấp phép". Căn cứ để bổ sung là Khoản 7 Điều 12 Luật Chuyển giao công nghệ.

- Điều 26: Bổ sung các hành vi "Vi phạm trong đăng ký chuyển giao công nghệ". Căn cứ để bổ sung là Khoản 2 Điều 5 và Điều 31 Luật Chuyển giao công nghệ.

3. Quy định về thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả
- Ngoài việc quy định chi tiết thẩm quyền của từng lực lượng, Dự thảo Nghị định còn bổ sung thẩm quyền của:

+ Người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành, cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về khoa học và công nghệ thuộc Cục An toàn bức xạ và hạt nhân; Tổng cục và Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (Điều 28);

+ Lực lượng Quản lý thị trường (Điều 32). 
- Dự thảo Nghị định cũng đã phân định rõ thẩm quyền xử phạt và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả của từng lực lượng đối với các hành vi vi phạm (Điều 35).

VI. TIẾP THU Ý KIẾN BỘ, NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG
Ngày ….. tháng  …  năm  … 2018, Bộ Khoa học và Công nghệ đã có công văn gửi tới các sở KH&CN, một số Bộ và cơ quan ngang Bộ đề nghị góp ý đối với Dự thảo Nghị định thay thế.
Tính đến thời điểm xin ý kiến thẩm định, có …. sở KH&CN, …. Bộ và cơ quan ngang Bộ đã góp ý. Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Ban soạn thảo và Tổ biên tập tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý để hoàn chỉnh Dự thảo.
(Có các bản tổng hợp tiếp thu/giải trình ý kiến kèm theo). 
VII. TIẾP THU Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA BỘ TƯ PHÁP

(sẽ bổ sung sau khi Bộ Tư pháp có ý kiến thẩm định).
Đến nay, Dự thảo đã được chỉnh sửa hoàn chỉnh.
Bộ Khoa học và Công nghệ kính trình Chính phủ xem xét, ban hành./.
	Nơi nhận:


 

- Thủ tướng Chính phủ (để trình);

- Các Phó TTg Chính phủ (để b/c);

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, PC, TTra.
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